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MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 
(Từ 20/4/2026 - 24/4/2026)

	LĨNH VỰC
PHÁT TRIỂN
	NỘI DUNG CÁC MỤC TIÊU

	THỂ CHẤT
	MT 3: Kiểm soát được vận động: Đi/chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần). Bật liên tục vào vòng, bật tách khép chân qua 7 ô.
MT 5. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong 10 giây. Ném trúng đích đứng (cao 1,5m, xa 2m). Ném trúng đích ngang (xa 1,5 m). Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu. Bò chui qua ống (dài 1,5m x 0,6m).
MT 10. Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.

	NHẬN THỨC
	MT 21. Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau (nhìn, sờ, nghe, ngửi, nếm)... để xem xét và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.
MT 22. Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. Ví dụ: Pha màu/ đường/muối vào nước, dự đoán, quan sát, so sánh.
MT 42. Gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong năm.

	NGÔN NGỮ
	MT 53. Hiểu nghĩa từ khái quát: PTGT, động vật, thực vật, đồ dùng (ĐD gia đình, ĐD học tập,..).
MT 69. Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.

	TÌNH CẢM- KNXH
	MT 81. Biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ.
MT 92. Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc.

	THẨM MỸ
	MT 97. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.
MT 104. Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành các sản phẩm có bố cục cân đối.


    

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 
(Từ 20/4/2026 - 24/4/2026)Thứ hai: 20/4/2026 
* KPXH: Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước.
*GDAN: 
Vận động: Cá vàng bơi (TT)
Nghe hát: Bài ca tôm cá
* HĐ chiều:
Thư viện
Bé LQMT

Thứ ba: 21/4/2026
* Tạo hình
Tạo hình con cá (YT)
* HĐ chiều:
Thao tác vệ sinh
Ôn: Rửa ca cốc





                                                                                   



CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 



Thứ tư: 22/4/2026 
* LQVT
Tạo nhóm và đếm trong phạm vi 10.
* TDGH
- VĐCB: Bò chui qua cổng, bật qua vật cản
- TCVĐ: Đội nào nhanh hơn?
* HĐ chiều:
Tạo hình ngoài tiết học




	
Thứ sáu: 24/4/2026
* LQCV
G, Y (Tiết 3) 
* HĐ chiều:
Sinh hoạt cuối tuần





Thứ năm: 23/4/2026 
* LQVH
Kể chuyện “Thanh âm đầm lầy”
* HĐ chiều:
Bé tập làm nội trợ “Làm nước hạt é sâm sáo”



                                                                                                                                                 










KẾ HOẠCH TUẦN
CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 
(Từ 20/4/2026 - 24/4/2026)
	HOẠT ĐỘNG
	 THỨ HAI: 20/4/2026
	THỨ BA: 21/4/2026
	THỨ TƯ: 22/4/2026
	THỨ NĂM: 23/4/2026
	THỨ SÁU: 24/4/2026

	ĐÓN TRẺ
	- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình bảng hôm nay ai đến lớp, chào cô, ba mẹ.
- Trao đổi với phụ huynh những thông tin về trẻ khi cần thiết
- Trò chuyện về các hoạt động ở lớp. Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi

	ĐIỂM DANH
	Trẻ phát hiện bạn vắng, báo cáo với cô. Giáo viên điểm danh vào sổ theo dõi nhóm/lớp.

	THỂ DỤC SÁNG
	Thở, Tay 3, Bụng 2, Chân 2, Bật 2

	HOẠT ĐỘNG
NGOÀI TRỜI
	- Quan sát vườn rau
- Chơi vận động: Gieo hạt

	- Thí nghiệm:  Sự đổi màu của bắp cải thảo
- Chơi vận động: Trời nắng, trời mưa 
	- Quan sát cây hoa giấy
- Chơi trò chơi: Cá sấu lên bờ
	- Quan sát vườn hoa
-Chơi vận động: Kéo co
	- HĐBVMT: Nhặt lá, nhổ cỏ vườn rau
- Chơi vận động: Gió thổi cây nghiêng

	
	-Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

	HOẠT ĐỘNG HỌC
	* KPXH:  Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước.
*GDAN: 
Vận động: Cá vàng bơi (TT)
Nghe hát: Bài ca tôm cá
	* Tạo hình
Tạo hình con cá (YT)
	* LQVT
Tạo nhóm và đếm trong phạm vi 10.
* TDGH
- VĐCB: Bò chui qua cổng, bật qua vật cản
- TCVĐ: Đội nào nhanh hơn?
	* LQVH
Kể chuyện “Thanh âm đầm lầy”

	* LQCV
G, Y (Tiết 3) 


	HOẠT ĐỘNG
VUI CHƠI
	XÂY DỰNG
	Nông trại nhà bé, Ao cá

	
	PHÂN VAI
	Cửa hàng bán hải sản; Chợ hải sản

	
	HỌC TẬP
	Trò chơi: Con đường dích dắc, kidsmart, ghép hình, đọc truyện; Chơi với góc LQVT, LQCC

	
	NGHỆ THUẬT
	Vẽ, tô màu, cắt, xé dán, nặn con vật sống dưới nước
Hát múa chủ đề nhánh “Con vật sống dưới nước”

	
	THIÊN NHIÊN
	Làm con vật sống dưới nước bằng lục bình, lá cây...

	
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	   Thư viện
Bé LQMT
	TTVS 
Ôn: Rửa ca cốc
	THNTH
Chủ đề nhánh “Con sống dưới nước”
	Bé tập làm nội trợ
[bookmark: _heading=h.mq4iztcyr1hm]“Làm nước hạt é sâm sáo”
	SINH HOẠT
CUỐI TUẦN

	TRẢ TRẺ
	Nhắc trẻ vệ sinh trước khi ra về. Trả trẻ tận tay phụ huynh và trao đổi hoạt động trong một ngày của trẻ tại lớp



   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY




	TÊN
 HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG – YÊU CẦU
CHUẨN BỊ
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN

	ĐÓN TRẺ
	- Trẻ biết chào hỏi lễ phép, thực hiện tốt nề nếp khi đến lớp
- Mạnh dạn tham gia trò chuyện cùng cô và các bạn
- Qua trao đổi, cô và cha mẹ trẻ sẽ biết thêm thông tin của trẻ khi ở trường và ở nhà
	* Tổ chức hoạt động:
- Cô đón trẻ vào lớp, cùng trò chuyện với trẻ về đặc điểm của một số con vật sống dưới nước.
- Giáo dục trẻ yêu quý các con vật sống dưới nước.
- Hướng dẫn trẻ đến với các nhóm chơi cô đã chuẩn bị sẵn (lắp ráp, xếp hình bằng khối gỗ) 
- Quan tâm theo dõi những cháu nhút nhát để trẻ mạnh dạn, tự tin giao tiếp. 
- Gần hết giờ chơi cô nhắc cháu thu dọn đồ chơi gọn gàng, cất đúng nơi quy định.

	ĐIỂM DANH
TIÊU CHUẨN BÉ NGOAN
	- Trẻ biết quan tâm đến bạn bè
- Hiểu được nội dung 3 tiêu chuẩn bé ngoan và có ý thức thực hiện tốt
	- Trẻ phát hiện bạn vắng trong ngày, biết nguyên nhân vì sao bạn vắng
- Cô thông báo 3 tiêu chuần bé ngoan, phân tích và động viên trẻ thực hiện tốt
1. Bé biết xin lỗi khi có lỗi
2. Bé hăng hái phát biểu trong giờ học
3. Bé biết bỏ rác đúng nơi quy định

	THỂ DỤC SÁNG
- Thở 
- Tay 3
- Bụng 2
- Chân 2
- Bật 2
	* Mục đích
- Trẻ biết lợi ích của việc tập thể dục vào buổi sáng
- Trẻ tập đúng các động tác thể dục sáng theo nhịp đếm của cô.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
* Chuẩn bị: 
Sân trường rộng, thoáng mát; quần áo trẻ gọn gàng, sạch sẽ
	* Tổ chức hoạt động
 - Trẻ tập hợp thành 3 hàng dọc. 
1. Khởi động: Đội hình vòng tròn, đi mũi chân, gót chân, chạy chậm -> chạy nhanh -> chạy chậm (Trẻ khuyết tật tham gia cùng bạn)
2. Trọng động: Chuyển đội hình 3 hàng ngang
- Thở: Hít vào, thở ra (4lần) 
	- Tay 3: Đánh xoay tròn 2 cánh tay (2l x 8 nhịp)
[image: ]



- Bụng 2: Đứng quay người sang bên (2l x 8 nhịp)





- Chân 2: Đưa chân ra các phía (2l x 8 nhịp)[image: ]
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- Bật 2: Bật về các phía (2L x 8N)	
[image: ]

3. Hồi tĩnh: Gieo hạt
- Trẻ thừa cân, béo phì chạy thêm 2-3 vòng 
- Tổ trưởng đi khám tay các bạn. Cô nhận xét, nhắc nhở trẻ giữ gìn vệ sinh đôi bàn tay. 

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

	Thứ 2
- Quan sát vườn rau
- Chơi vận động: Gieo hạt
- Chơi tự do: Cầu trượt, xích đu, bập bênh, chơi với cát, lá cây, nhảy dây, ô ăn quan, …

	* Mục đích - yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm của các loại rau được trồng trong vườn và cách chăm sóc vườn rau.
- Rèn kỹ năng quan sát, phát triển ngôn ngữ mạch lạc khi trả lời câu hỏi của cô. 
- Giáo dục trẻ chơi ngoan, hứng thú tham gia hoạt động ngoài trời.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn
- Vườn rau, dụng cụ chăm sóc cây.
- Sân trường, sỏi, lá cây, bóng, dây thun, ô ăn quan, đồ chơi ngoài trời

	* Tổ chức hoạt động:
- Tập trung trẻ trước khi ra sân, tắt đèn, quạt ( Giáo dục TKNL) 
- Trẻ mang giày dép ra sân, vừa đi vừa đọc đồng dao “Dung dăng dung dẻ” dạo quanh sân trường và đàm thoại về thời tiết buổi sáng (Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu)(Trẻ khuyết tật tham gia hoạt động cùng bạn và cô)
- Dẫn trẻ đến vườn rau. Cô đọc câu đố: 
                                 Rau gì thường nấu canh cua
                      Mát ngon khoái khẩu những trưa ngày hè? (Rau mồng tơi)
+ Rau mồng tơi có đặc điểm gì?
+ Ngoài ra, trong vườn còn trồng rau gì nữa?
+ Rau dùng để làm gì?
- Cho trẻ kể tên 1 số món ăn chế biến từ rau
- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc vườn rau, không giẫm lên rau khi tham quan.
- Hỏi trẻ: Chăm sóc vườn rau như thế nào?
- Cô và trẻ cùng chăm sóc vườn rau: tưới nước, nhổ cỏ...
* Chơi vận động: Gieo hạt
* Chơi tự do: Cầu trượt, xích đu, bập bênh, chơi với cát, lá cây, nhảy dây, ô ăn quan, …(Trẻ thừa cân, béo phì chơi chong chóng, cò bẹp) (Trẻ khuyết tật chơi cùng bạn)
- Cô bao quát nhắc nhở cháu chơi không xô đẩy bạn, không chạy nhảy, không giành đồ chơi. 
- Gần hết giờ chơi, cô cho trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi, nhắc nhở trẻ lên lớp 
rửa chân, tay.

	Thứ 3
- Thí nghiệm: Sự đổi màu của bắp cải thảo
- Chơi vận động: Trời nắng, trời mưa 
- Chơi tự do: Khu vận động, gắp cua, lá cây, nhảy dây, ô ăn quan, đi cà kheo…




	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của bắp cải thảo. Trẻ khám phá cách cây hút nước và vận chuyển chất lỏng qua thân lên lá.
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, thực hiện thí nghiệm và mạch lạc khi trả lời câu hỏi.
- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc cây xanh. Tích cực tham gia hoạt động ngoài trời.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn
- Lá cải thảo tươi, ly nhựa, nước lọc, màu thực phẩm (đỏ, xanh, hồng…), muỗng nhựa.
- Đồ dùng đồ chơi: Một số đồ chơi ngoài trời, khu vận động, gắp cua, lá cây, nhảy dây, ô ăn quan, đi cà kheo…
	* Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: Gắn kết
- Tập trung trẻ trước khi ra sân, đàm thoại với trẻ về các hoạt động: Thí nghiệm “Sự đổi màu của bắp cải thảo”, chơi vận động “Trời nắng, trời mưa” và các trò chơi tự do.
- Tắt đèn và quạt (Giáo dục TKNL)
Hoạt động 2: Khám phá
- Trẻ mang giày dép ra sân, vừa đi vừa hát: Cá vàng bơi (Trẻ khuyết tật đi cùng cô và bạn)
- Dẫn trẻ đi dạo quanh sân trường và cô đàm thoại với trẻ về thời tiết buổi sáng (Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu)
- Giáo dục trẻ lợi ích của tắm nắng vào mỗi buổi sáng giúp cho xương chắc khỏe.
* Quan sát đồ dùng thí nghiệm:
+ Các con nhìn xem cô có gì đây?
+ Có thể làm gì với những nguyên vật liệu này?
- Từ những nguyên vật liệu này, hôm nay cô và các con sẽ cùng làm thí nghiệm mang tên: Sự đổi màu của bắp cải thảo
- Trẻ về nhóm làm thí nghiệm (chia thành 6 nhóm)(Trẻ khuyết tật làm thí nghiệm với sự hỗ trợ của cô)
- Cô bao quát trẻ, hướng dẫn trẻ chậm.
Hoạt động 3: Giải thích
- Cho trẻ trình bày về cách thực hiện và kết quả của thí nghiệm
+ Con làm thí nghiệm với nguyên vật liệu gì? 
+ Con làm như thế nào? Kết quả ra sao?
-> Cô kết luận về thí nghiệm: Cây hút nước từ rễ lên thân và lá thông qua các mạch dẫn trong cây. Khi nhúng lá cải thảo vào nước có màu, nước sẽ di chuyển qua mạch dẫn và nhuộm màu lá theo quá trình này. Đây là cách cây lấy nước và chất dinh dưỡng từ đất để nuôi sống bản thân.
Hoạt động 4: Mở rộng
Cô nói: Ngoài bắp cải thảo đổi màu thì còn có thể làm cho hoa đổi màu. Hôm sau, cô sẽ cho các con cùng thí nghiệm nữa nhé!
Hoạt động 5: Đánh giá
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ 
=> Tổ chức cho trẻ chơi vận động: Trời nắng, trời mưa (Trẻ khuyết tật chơi cùng cô và bạn).
=> Chơi tự do: Khu vận động, gắp cua, lá cây, nhảy dây, ô ăn quan, đi cà kheo…(Trẻ thừa cân, béo phì chơi máy bay giấy, thả diều) (Trẻ khuyết tật chơi cùng bạn)
- Cô bao quát nhắc nhở cháu chơi không xô đẩy bạn, không chạy nhảy, không giành đồ chơi. 
- Cô nhận xét buổi hoạt động 
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi, nhắc nhở trẻ rửa chân, tay. 

	Thứ 4
- Quan sát cây hoa giấy
- Chơi trò chơi: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do: Xe đạp, cát nước, câu cá, chơi với lá cây, hột, hạt, xích đu, thú nhún, bún thun, oẳn tù tì, ô ăn quan.



	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm đặc trưng và ích lợi của cây hoa giấy.
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, khả năng tư duy, sáng tạo. Phát triển ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, rõ ràng.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động và có ý thức tổ chức. Giáo dục trẻ biết yêu quý thiên nhiên, chăm sóc và bảo vệ cây
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn
- Cây hoa giấy
- Đồ dùng đồ chơi: Một số đồ chơi ngoài trời, xe đạp, lá cây, dây thun, ô ăn quan,…
	* Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: Ổn định trẻ
- Tập trung trẻ giáo dục trước khi ra sân, tắt đèn và quạt (Giáo dục TKNL)
- Cô hỏi trẻ: Lớp mình hôm nay có bạn nào mệt mỏi đau tay đau chân không? Chúng mình cùng chỉnh lại trang phục cho gọn gàng nào?
- Vậy các con đã sẵn sàng cho buổi hoạt động chưa. Dẫn trẻ dạo quanh sân trường (Giáo dục ƯPBĐKH)
+ Các con thấy thời tiết hôm nay như thế nào?
+ Các con nhìn xung quanh sân trường xem có những đồ chơi gì?
+ Với buổi hoạt động ngoài trời hôm nay bạn nào có ý tưởng quan sát gì nào?
- Giờ học hôm nay cô và các con cùng quan sát cây hoa giấy nhé.
Hoạt động 2: Nội dung trọng tâm
- Quan sát cây hoa giấy
+ Bạn nào giỏi nói cho cô và các bạn xem đây là cây gì?
+ Con có nhận xét gì về cây hoa giấy?
- Cô khái quát: Đây là cây hoa giấy, cây hoa giấy có thân cây, cành, lá, hoa…
+ Đây là phần gì nhỉ?
+ Các con cùng quan sát thật kỹ và cho cô biết thân cây có đặc điểm gì?
+ Trên cây còn có gì?
+ Hoa có màu gì?
+ Các con quan sát xem bông hoa như thế nào?
+ Bên trong hoa có gì?
+ Còn đây là gì? Lá cây có màu gì?
+ Chúng mình sờ xem lá cây như thế nào?
+ Ngoài những chiếc lá màu xanh con còn thấy lá có màu gì nữa?
+ Con có biết vì sao lá lại có màu vàng không?
-  Ngoài phần thân, cây hoa giấy còn có phần rễ cây ở dưới lòng đất có tác dụng giúp cây bám chặt vào đất và hút nước, các chất dinh dưỡng để cây phát triển khoẻ mạnh.
+ Để cây luôn được tươi, hoa luôn nở đẹp thì chúng mình cần phải làm gì?
 - Cô khái quát lại: Đây là cây hoa giấy có thân nhỏ có nhiều cành, lá cây hoa giấy nhỏ có dạng hình tròn, khi lá non thì lá có màu xanh, khi lá già lá sẽ chuyển sang màu vàng, hoa có màu tím và mầu trắng, cánh hoa hình tròn mềm mịn, mỏng khi nở ra rất thơm, khi những bông hoa nở thì dần dần hoa sẽ héo và chuyển thành quả trong quả có hạt sẽ rơi xuống đất và lại mọc thành những cây con.
=> Chơi vận động: Cá sấu lên bờ
Cô phổ biến luật chơi, cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
=> Chơi tự do: Xe đạp, cát nước, câu cá, chơi với lá cây, hột, hạt, xích đu, thú nhún, bún thun, oẳn tù tì, ô ăn quan, …(Trẻ thừa cân, béo phì chơi chong chóng, máy bay giấy)
- Cô bao quát nhắc nhở cháu chơi không xô đẩy bạn, không chạy nhảy, không giành đồ chơi. 
Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô nhận xét buổi hoạt động
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi, nhắc nhở trẻ rửa chân, tay. 

	Thứ 5
- Quan sát vườn hoa
-Chơi vận động: Kéo co - Chơi tự do: Cầu trượt, xích đu, bập bênh, chong chóng, chơi với lá cây, ô ăn quan…

	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm của các loài hoa được trồng trong vườn.
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, trả lời mạch lạc các câu hỏi.
- Trẻ hăng hái tham gia vào hoạt động ngoài trời.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn
- Vườn hoa, dụng cụ chăm sóc cây
- Đồ dùng đồ chơi: Cầu trượt, xích đu, bập bênh, chong chóng, chơi với lá cây, ô ăn quan…
	* Tổ chức hoạt động:
- Tập trung trẻ lại mang giày dép chuẩn bị ra sân, vừa đi vừa đọc thơ: Mèo đi câu cá. (Trẻ khuyết tật tham gia hoạt động cùng bạn và cô)
- Trò chuyện với trẻ về lợi ích của ánh nắng (Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu)
- Cô gợi ý cho trẻ quan sát và trò chuyện về vườn hoa
+ Đây là hoa gì? 
+ Đặc điểm như thế nào?
+ Ngoài ra trong vườn còn có hoa gì? 
+ Chăm sóc vườn hoa như thế nào?
- Cô giáo dục trẻ chăm sóc vườn hoa, không giẫm lên hoa khi tham quan sân trường.
- Cô và trẻ cùng nhặt lá, nhỏ cỏ, tưới nước... vườn hoa
* Chơi vận động: Kéo co (Trẻ khuyết tật cổ vũ bạn chơi).
* Chơi tự do: Cầu trượt, xích đu, bập bênh, chong chóng, chơi với lá cây, ô ăn quan…(Trẻ thừa cân, béo phì chơi bóng rổ) (Trẻ khuyết tật chơi cùng bạn)
Cô bao quát nhắc nhở cháu chơi không xô đẩy bạn, không chạy nhảy, không giành đồ chơi. 
- Gần hết giờ chơi, cô cho cháu thu dọn đồ dùng, đồ chơi, nhắc nhở trẻ lên lớp rửa chân, tay.

	Thứ 6
- HĐBVMT: Nhặt lá, nhổ cỏ vườn rau
- Chơi vận động: Gió thổi cây nghiêng 
- Chơi tự do: Cầu trượt, chọi lon, boling, thả diều, ô ăn quan, chơi với lá cây…

	* Mục đích-yêu cầu:
- Trẻ biết lợi ích của việc nhổ cỏ giúp vườn rau sạch đẹp.
- Rèn cho trẻ kỹ năng sử dụng các loại dụng cụ làm vườn. Trẻ có kỹ năng chơi các trò chơi ngoài trời.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc vườn rau.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn
- Vườn rau, dụng cụ chăm sóc cây, sọt rác
- Đồ dùng đồ chơi: Cầu trượt, chọi lon, boling, thả diều, ô ăn quan, chơi với lá cây…
	* Tổ chức hoạt động:
- Tập trung trẻ trước khi ra sân, tắt đèn, quạt ( Giáo dục TKNL)
- Dẫn trẻ dạo quanh sân trường, vừa đi vừa hát: Ra thăm vườn rau. (Trẻ khuyết tật tham gia hoạt động cùng bạn và cô)
- Cô đàm thoại với trẻ về thời tiết buổi sáng (Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu)
- Giáo dục trẻ lợi ích của tắm nắng vào mỗi buổi sáng giúp cho xương chắc khỏe.
+ Các con nhìn xem vườn rau hôm nay thế nào?
+ Vậy chúng ta làm gì để vườn rau sạch cỏ và tươi tốt?
- Giáo dục trẻ không xả rác, biết giữ gìn vườn rau sạch cỏ và tươi tốt.
- Cô và trẻ cùng nhặt lá, nhổ cỏ vườn rau (Trẻ khuyết tật cùng nhặt lá)
* Chơi vận động: Gió thổi cây nghiêng (Trẻ khuyết tật chơi cùng cô và bạn).
* Chơi tự do: Cầu trượt, chọi lon, boling, thả diều, ô ăn quan, chơi với lá cây…(Trẻ thừa cân, béo phì chơi lăn vòng) (Trẻ khuyết tật chơi cùng bạn)
- Cô bao quát nhắc nhở cháu chơi không xô đẩy bạn, không chạy nhảy, không giành đồ chơi. 
Hết giờ chơi, cô cho cháu thu dọn đồ dùng, đồ chơi, nhắc nhở trẻ lên lớp rửa chân, tay.

	HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU CHUNG:
- Trẻ biết thể hiện vai chơi và cùng chơi với các bạn trong góc, dùng ngôn ngữ của mình để giao tiếp với các bạn trong khi chơi.
II. CHUẨN BỊ : Đồ chơi 5 góc
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :
- Cả lớp hát bài “Bài ca tôm cá” (Trẻ khuyết tật lắc lư theo nhạc)
- Đàm thoại về nội dung bài hát
- Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ các con vật sống dưới nước
- Cho trẻ kể tên các góc
+ Khi chơi các con chơi như thế nào ?
+ Chơi xong mình nhớ làm gì?
- Cho trẻ chọn và về góc chơi
- Cô bao quát gợi ý từng góc chơi. Hết giờ nhận xét từng góc
- Nếu trẻ nào chơi chán cho trẻ chơi vận động.	
- TCVĐ: Úp lá khoai

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Góc xây dựng
Nông trại nhà bé, Ao cá
❖ Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ biết tự phân công việc cho các bạn trong nhóm chơi. 
- Rèn cho trẻ kỹ năng xây dựng mô hình theo hướng dẫn của cô.
- Trẻ trật tự khi tham gia hoạt động.
❖ Chuẩn bị: Hàng rào, cổng, hoa, cây xanh, chuồng nuôi các con vật, con vật …
❖ Gợi ý: Các con sẽ phân công người xây, người chở gạch. Các con xây xong hàng rào rồi đặt cổng, hoa, cây xanh, chuồng nuôi các con vật, con vật,…vào công trình.
- Khi xây con nhớ xây ngay ngắn, trật tự.
- Xây xong giữ gìn công trình cho bạn đến tham quan.
	Góc phân vai
Cửa hàng bán hải sản; Chợ hải sản
❖ Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ phân vai chơi cho các bạn.
- Trẻ có kỹ năng trao đổi cùng nhau và đóng vai mình đã chọn.
- Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi.
❖ Chuẩn bị: Con vật sống dưới nước; cân, giỏ…
❖ Gợi ý : 
- Các con sẽ tự phân vai chơi: người bán hàng và mua hàng. Buôn bán các loại hải sản.
- Khi chơi các con phải như thế nào?
- Sau khi chơi xong các con phải làm gì?
	Góc học tập
Trò chơi: Con đường dích dắc, kidsmart, ghép hình, đọc truyện; Chơi với góc LQVT, LQCC.
❖ Mục đích-yêu cầu:
- Trẻ biết phân nhóm chơi.
- Trẻ chơi các trò chơi và  góc LQVT, LQCC đúng cách. Biết cách sử dụng máy vi tính.
- Trẻ giúp đỡ, nhường nhịn bạn khi chơi.
❖ Chuẩn bị: Góc chơi học tập, bộ đồ chơi “Con đường dích dắc”, trò chơi kidmart, que gỗ rời, truyện tranh thiếu nhi…
❖ Gợi ý: 
- Các con sẽ chơi ở góc LQVT; chơi kidmart và bộ đồ chơi bộ đồ chơi “Con đường dích dắc”,  ghép tranh bằng que gỗ và đọc truyện tranh.
- Khi chơi các con nhớ không giành đồ chơi với bạn
- Các con phải thảo luận, giúp đỡ nhau trong khi chơi
	Góc nghệ thuật
Vẽ, tô màu, cắt, xé dán, nặn con vật sống dưới nước. Hát múa chủ đề nhánh “Con vật sống dưới nước”
❖ Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ sử dụng các kỹ năng vẽ, tô màu, cắt – xé dán, nặn để tạo ra sản phẩm. 
- Hát múa các bài hát về chủ đề nhánh “Con vật sống dưới nước”.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
❖Chuẩn bị: Hình rỗng, kéo, hồ dán, bút màu, đất nặn, dụng cụ âm nhạc...
❖Gợi ý: 
- Các con vẽ, tô màu, cắt, xé dán, nặn các con vật sống dưới nước; Hát múa chủ đề nhánh “Con vật sống dưới nước”
- Các con hãy phân công cho các bạn trong nhóm cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ
- Khi chơi phải biết nhường nhịn nhau
	Góc thiên nhiên
Làm con vật sống dưới nước bằng lục bình, lá cây...
❖ Mục đích-yêu cầu:
- Trẻ biết sử dụng lá cây, lục bình… để tạo ra sản phẩm.
- Rèn cho trẻ kỹ năng cắt dán để tạo ra con vật sống dưới nước.
- Trẻ nhường nhịn bạn khi chơi.
❖ Chuẩn bị: Lục bình, lá cây, que xiên, kéo…
❖ Gợi ý: 
- Các con sẽ dùng lá cây tạo ra các sản phẩm trẻ thích.
- Khi chơi các con phải biết nhường nhịn nhau.
- Bỏ rác đúng nơi quy định

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2: 20/4/2026
Thư viện
	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ biết lựa chọn sách truyện theo ý thích.
- Trẻ xem sách, truyện tranh và tô màu.
- Giáo dục trẻ biết cách giữ gìn sách truyện.
* Chuẩn bị: Bàn đọc sách, truyện tranh, bút màu…
	* Tổ chức hoạt động
- Cô dẫn trẻ vào phòng thư viện, vừa đi vừa đọc đồng dao “Dung dăng dung dẻ”. (Trẻ khuyết tật đi theo cô và bạn)
- Cô giới thiệu các loại sách, truyện.
- Cho trẻ tự lựa sách truyện theo ý thích
- Hướng dẫn và cho trẻ xem truyện tranh, tô màu.
- Trong quá trình trẻ chơi cô quan sát, hướng dẫn khi cần thiết. (Trẻ khuyết tật xem sách với sự hỗ trợ của cô)
- Giáo dục trẻ lật sách nhẹ tay, giữ gìn sách truyện.

	Bé làm quen
máy tính
	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ biết cách chơi một số trò chơi trên máy tính
- Trẻ biết cách sử dụng máy tính.
- Trẻ biết giữ gìn máy tính.
* Chuẩn bị: Máy tính bàn, máy tính bảng, máy tính hình quả táo...
	* Tổ chức hoạt động
- Cô dẫn trẻ vào phòng máy, vừa đi vừa hát “Chú thỏ con” (Trẻ khuyết tật tham gia hoạt động cùng bạn và cô)
- Hướng dẫn và cho trẻ chơi trò chơi: đồ chữ, đếm số trên máy tính hình quả táo, kidmarst “ Ngôi nhà toán học của Milly”, “Ngôi nhà khoa học của Sammy” trên máy tính bàn, tìm hình giống nhau trên máy tính bảng...
- Trong quá trình trẻ chơi cô quan sát, hướng dẫn khi cần thiết
- Kết thúc: Tắt tất cả máy tính, giáo dục trẻ tiết kiệm điện

	Thứ 3: 21/4/2025
TTVS
Ôn: Rửa ca cốc
	* Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ thực hiện thành thạo thao tác “rửa ca cốc”’
- Rèn cho trẻ kỹ năng tự phục vụ, giữ gìn vệ sinh cá nhân. 
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn ca uống nước sạch sẽ.
* Chuẩn bị: 
- Ca cốc, kệ đựng ca
- Nhạc bài hát

	* Tổ chức hoạt động:
- Cho cả lớp đọc bài thơ: “Giúp mẹ” (Trẻ khuyết tật tập trung cùng bạn)
- Đàm thoại nội dung bài thơ.
- Giáo dục trẻ biết phụ giúp cô và gia đình rửa ca cốc, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ 
+ Nhìn xem cô có gì?
+ Đây là cái gì?
+ Còn đây là gì?
+ Để ca cốc luôn sạch sẽ chúng ta phải làm gì?
- Cho trẻ xung phong lên thực hiện lại thao tác “Rửa ca cốc”
- Giáo dục trẻ biết giúp ba mẹ rửa ca cốc. (Trẻ KT tham gia cùng bạn và cô)
- Mời lần lượt 2 bạn đến hết lớp. 
- Cô quan sát, hỗ trợ trẻ thực hiện. 
- Nhận xét, tuyên dương lớp. Kết thúc./.

	Thứ 5: 22/4/2026
THNTH
- Góc vẽ, tô màu: Các con vật sống dưới nước
- Góc nặn: Các con vật sống dưới nước 
- Góc cắt, xé dán: Các con vật sống dưới nước
- Góc gấp: Con cá
- Góc thiên nhiên: Làm con vật sống dưới nước bằng nguyên vật liệu thiên nhiên 
	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ biết dùng các nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm 
- Qua giờ học rèn luyện kỹ năng, óc sáng tạo của trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
* Chuẩn bị: Một số sản phẩm mẫu của cô; tranh rỗng, sách báo cũ, bút chì, giấy, bút màu; đất nặn, dĩa, khăn lau tay, dao cắt đất sét...
	* Tổ chức hoạt động:
- Cả lớp hát “Lại đây múa hát cùng cô” (Trẻ khuyết tật tập trung cùng bạn)
- Một bạn giả làm loa thông báo: Loa…loa…loa…Hỡi các bạn gần xa, hôm nay Nhà văn hóa tổ chức ngày hội “Bé khéo tay”. Xin mời các bạn cùng tham gia. Loa…loa…loa…
+ Các con có nghe gì không?
+ Bạn nào muốn tham gia ngày hội?
- Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến Nhà văn hóa nhé!
- Hát “Đi tàu lửa” cô dẫn trẻ đi xem mô hình Nhà văn hóa (Giáo dục ATGT)
+ Trong ngày hội “Bé khéo tay” có những gì? 
- Hôm nay, ngày hội có tổ chức hoạt động khéo tay dành cho các bé thiếu nhi. Bạn nào muốn tham gia. Ah! Vậy lớp mình hãy cùng nhau làm thật nhiều sản phẩm nhé!
- Góc vẽ, tô màu: Các con vật sống dưới nước
- Góc nặn: Các con vật sống dưới nước 
- Góc cắt, xé dán: Các con vật sống dưới nước
- Góc gấp: Con cá
- Góc thiên nhiên: Làm con vật sống dưới nước bằng nguyên vật liệu thiên nhiên 
- Cô cho trẻ làm, cô bao quát lớp (Cô hỗ trợ trẻ khuyết tật tạo ra sản phẩm)
- Cho trẻ lên trưng bày sản phẩm vào mô hình 
- Trẻ nhận xét sản phẩm
- Thu dọn đồ dùng, lớp nghỉ./.

	Thứ 5: 23/4/2026
BÉ TẬP LÀM 
NỘI TRỢ
“Làm nước hạt é sâm sáu”
	* Mục đích - yêu cầu: 
- Trẻ biết nguyên vật liệu cần thiết để pha nước hột é sâm sáo và biết được chất dinh dưỡng của hạt é. 
- Trẻ pha được nước hột é sâm sáo với sự hướng dẫn của cô.
- Giáo dục trẻ dọn dẹp gọn gàng sau khi chơi.
* Chuẩn bị: 
- Video bé làm nội trợ, hột é, sâm sáo, nước lọc, đường, muỗng, ly,...
	* Tổ chức hoạt động
- Cho cả lớp hát bài: “Mời bạn ăn”. (Trẻ khuyết tật tham gia hoạt động cùng bạn và cô)
- Đàm thoại về nội dung bài hát
- Cho trẻ kể tên các món ăn và nước uống mà trẻ biết
- Cô hỏi trẻ: Các con đã được uống nước hột é sâm sáo chưa? Cách pha chế như thế nào?
- Để biết xem nước uống hột é sâm sáo có ngon không cô và các con cùng đến góc nội trợ chúng ta cùng thực hiện nhé.
- Giáo dục trẻ rửa tay trước khi thực hiện để đảm bảo vệ sinh.
- Cô hướng dẫn trẻ cách pha nước hột é sâm sáo: Cô rót vào nửa ly nước, cho 1 muỗng hột é vào ly khuấy đều cho hột é nở ra. Cô tiếp tục cho thêm sâm sáo, 2 muỗng cà phê đường vào ly và khuấy đều lên. Cô cho thêm đá đập vào tiếp tục khuấy đều tất cả hỗn hợp rồi nếm xem đã vừa uống chưa. 
- Cho trẻ về nhóm cùng nhau thực hiện.
- Cô chú ý quan sát và gợi ý để trẻ thực hiện được thức uống này
- Trẻ thực hiện xong, cô cho trẻ cùng nhau thưởng thức
- Giáo dục trẻ hột é sâm sáo là thức uống rất mát và bổ giúp cho cơ thể sảng khoái sau khi làm việc mệt mỏi, nhắc nhở trẻ sau khi uống phải rửa ly sạch sẽ và cất ly vào đúng nơi quy định.
Kết thúc./.

	Thứ 6: 24/4/2026
Sinh hoạt cuối tuần
	* Mục đích- yêu cầu: 
- Trẻ nhớ và kể lại những gì học trong tuần.
- Rèn cho trẻ kỹ năng sắp xếp đồ dùng đồ chơi ngăn nắp, gọn gàng. 
- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi gọn gàng
* Chuẩn bị: Các kệ đồ chơi ở các góc. Chổi, khăn lau bàn
	* Tổ chức hoạt động
- Cho trẻ hát “Lại đây múa hát cùng cô” tập trung trẻ lại. (Trẻ khuyết tật tham gia hoạt động cùng bạn và cô)
- Cho trẻ kể lại những gì đã học trong tuần
- Cô nhắc lại những gì trẻ đã học được trong tuần
- Cô nói: Cô thấy qua 1 tuần thì các kệ đồ chơi của lớp chưa gọn gàng lắm. Bây giờ các con sẽ cùng cô sắp xếp lại các kệ đồ dùng, đồ chơi trong lớp mình nha!
- Cô chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm sắp xếp 1 góc
- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi của lớp.
- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: Thi xem ai khéo léo? (Trẻ khuyết tật cổ vũ bạn chơi)
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi vài lần
- Kết thúc giờ học./.

	NÊU GƯƠNG 
CUỐI NGÀY
	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ hiểu ý nghĩa của 3 tiêu chuẩn bé ngoan và phải thực hiện đúng mới cắm cờ. 
- Rèn cho trẻ ngôn ngữ mạch lạc khi nhận xét các bạn trong lớp.       
- Giáo dục trẻ ngoan, nhường nhịn yêu thương các bạn.
* Chuẩn bị: 
 Cờ, sổ theo dõi, trống lắc, nhạc
	* Tổ chức hoạt động
- Trẻ vệ sinh cá nhân, quần áo, đầu tóc gọn gàng. 
- Cả lớp hát và vận động “Hoa bé ngoan” (Trẻ khuyết tật lắc lư theo nhạc)
- Cho trẻ nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan 
             1. Bé biết xin lỗi khi có lỗi
             2. Bé hăng hái phát biểu trong giờ học
             3. Bé biết bỏ rác đúng nơi quy định 
- Trẻ nhớ lại xem mình đã thực hiện đúng 3 tiêu chuẩn bé ngoan chưa.
- Mời từng tổ đứng lên.
- Cô gợi ý cho các bạn nhận xét.
- Cô nhận xét lại, mời từng tổ lên nhận cờ và cắm cờ (Trẻ khuyết tật lên cắm cờ)
- Cô ghi nhận trẻ ngoan vào sổ theo dõi nhóm lớp.
- Trẻ nhận xét tổ nhiều cờ. Tổ trưởng lên cắm cờ tổ         
- Nhắc nhỡ bạn chưa đạt và động viên trẻ cố gắng.
-  Cho trẻ biểu diễn văn nghệ theo chủ đề ( cá nhân, tổ, nhóm biểu diễn)
Kết thúc./.

	NÊU GƯƠNG
CUỐI TUẦN
	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ hiểu ý nghĩa của 3 tiêu chuẩn bé ngoan. Trẻ biết đạt từ 4 cờ trở lên mới đạt phiếu bé ngoan.
- Rèn cho trẻ ngôn ngữ mạch lạc khi nhận xét các bạn trong lớp.     
- Giáo dục trẻ ngoan, biết vâng lời cô.       
* Chuẩn bị: 
- Sổ theo dõi.  
- Sổ bé ngoan, phiếu bé ngoan, hồ dán, nhạc, dụng cụ âm nhạc
	* Tổ chức hoạt động
- Cho trẻ biểu diễn văn nghệ theo chủ đề (cá nhân, tổ, nhóm biểu diễn)
- Tập trung trẻ hát “Bé khỏe bé ngoan”. (Trẻ khuyết tật lắc lư theo nhạc)
+ Bé ngoan là phải như thế nào?
+ Cả tuần ngoan thì cuối tuần con được gì?
- Cho trẻ nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan, mời từng tổ đứng lên nhận xét bạn.
- Cô nhận xét lại. Mời trẻ ngoan lên cắm cờ.
- Mời từng tổ lên lấy cờ. Cô và trẻ cùng đếm số cờ đạt trong tuần.
- Đọc tên bé đạt 4 cờ trở lên được tặng phiếu bé ngoan. Cô cho trẻ dán phiếu bé ngoan vào sổ. (Trẻ khuyết tật dán phiếu bé ngoan với sự giúp đỡ của cô)
- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết
- Cô chấm vào sổ theo dõi.
- Động viên những trẻ chưa đạt bé ngoan cần cố gắng ở tuần sau.
- Cô giới thiệu và cho trẻ đọc 3 tiêu chuẩn bé ngoan tuần sau. Lớp nghỉ.

	TRẢ TRẺ
	- Biết chào cô, ba mẹ khi ra về, biết xếp ghế ngay ngắn
- Trẻ ngồi ngay ngắn trật tự
- Trẻ thực hiện tốt nề nếp lớp
	- Cô ổn định lớp, nhắc nhở trẻ những việc cần làm vào hôm sau
- Cô gọi tên trẻ ra về khi phụ huynh đón, trao đổi với phụ huynh những vấn đề cần thiết
- Cô kiểm tra lại điện nước, đồ dùng, khóa cửa cẩn thận trước khi ra về

	HOẠT ĐỘNG HỌC

	Thứ 2: 20/4/2026
Hoạt động 1
KPKH: Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước
	* Mục đích-yêu cầu: 
-  Trẻ nêu được tên, mô tả được đặc điểm, các bộ phận, màu sắc, lợi ích, nơi sống, thức ăn...của một số con vật sống dưới nước. (S)
- Trẻ quan sát tranh, thảo luận để nhận biết đặc điểm của của các con vật sống dưới nước. (E)
- Trẻ dán con vật sống dưới nước vào tranh. (A)
- Trẻ đếm số lượng con vật sống dưới nước qua trò chơi (M)
- Trẻ hứng thú, tham gia vào hoạt động. Tự lấy và cất đồ dùng khi thực hiện thí nghiệm.
* Chuẩn bị: 
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ
- Đồ dùng của cô:
- Powerpoint một số con vật sống dưới nước
+ Bài thơ: Rong và cá 
- Đồ dùng của trẻ:
- Tranh con cá, con cua, con tôm
- Một số con vật bằng nhựa
	* Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: Gắn kết
- Cả lớp đọc bài thơ “Rong và cá” (Trẻ khuyết tật tập trung cùng bạn)
+ Các con vừa đọc bài thơ gì?
+ Bài thơ nói về gì?
+ Con cá sống ở đâu?
- Ngoài ra, còn có những con vật nào sống dưới nước nữa?
- Dẫn trẻ đi xem phim về một số con vật sống dưới nước (Giáo dục ATGT)
+ Trong phim có những con vật gì?
+ Các con vật sống ở đâu? Có đặc điểm gì?
- Để biết được, hôm nay cô sẽ cho các con tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước nhé!
Hoạt động 2: Khám phá
- Cô cho trẻ về 3 nhóm và quan sát 3 bức tranh về con cá, con cua, con tôm (Trẻ khuyết tật tham gia cùng bạn)
- Cô gợi ý cho trẻ thảo luận (Về tên gọi, đặc điểm, các bộ phận, màu sắc, lợi ích, nơi sống, thức ăn...)
Hoạt động 3: Giải thích
- Khi hết thời gian quan sát cô tập trung trẻ lại và mời đại diện của mỗi nhóm lên trình bày nội dung thảo luận.
- Cô gợi ý khi trẻ nói chưa hoàn chỉnh
- Sau khi trẻ trình bày cô khái quát lại tên gọi, màu sắc, các bộ phận, cách thức sinh sản, lợi ích, nơi sống, thức ăn... của các con vật đó.
+ Các con thấy những con vật đó có lợi cho chúng ta không? 
+ Vậy các con phải làm gì để cho các con vật này mau lớn?
- Giáo dục trẻ yêu quý, cho các con vật ăn.
* Chơi “Con gì biến mất”
- So sánh điểm giống và khác nhau giữa con cua và con tôm: 
+ Giống nhau: Sống dưới nước, có nhiều chân và bơi bằng chân
+ Khác nhau: Con cua bơi và bò ngang, con tôm bơi giật lùi
Hoạt động 4: Mở rộng 
- Ngoài những con vật cô vừa giới thiệu ra con còn biết những con vật nào sống ở dưới nước nữa?
- Để những con vật này được sống chúng ta phải biết bảo vệ không được đánh bắt bừa bãi giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, không vứt rác bừa bãi để bảo vệ các con vật sống dưới nước nhé các con.
* Trò chơi “Giúp mẹ đi chợ” (Trẻ khuyết tật cổ vũ bạn chơi)
+ Cách chơi: Cô chia trẻ thành ba nhóm chơi và mời mỗi nhóm sẽ thi nhảy lò cò đi chợ mua hải sản giúp mẹ. Đội nào mua được nhiều hải sản hơn là thắng cuộc. 
+ Luật chơi: Các bạn phải nhảy lò cò khi đi chợ.
Tổ chức cho trẻ chơi
Hoạt động 5: Đánh giá
- Cho trẻ nhắc lại tên hoạt động
- Nhận xét, tuyên dương trẻ. Kết thúc./.

	HĐ2: GDAN
Vận động: Cá vàng bơi (TT)
Nghe hát: Bài ca tôm cá 
	* Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ nói tên, tác giả của bài hát “Cá vàng bơi”. Hiểu nội dung và cảm nhận giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi của bài nghe hát “Bài ca tôm cá”
- Rèn cho trẻ kỹ năng phối hợp tay và chân vận động nhịp nhàng theo giai điệu bài hát “Cá vàng bơi”. 
- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc cho cá ăn, thay nước thường xuyên cho cá. Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động
* Chuẩn bị
- Phòng học thoáng mát
- Nhạc bài hát:
+ Cá vàng bơi
+ Bài ca tôm cá 
- Tranh, mũ tôm, cá
- Video về biển

	* Tổ chức hoạt động
Hoạt động 1: Ổn định trẻ
- Cả lớp vận động “Lại đây múa hát cùng cô” (Trẻ khuyết tật tập trung cùng bạn)
- Chào mừng các bạn đến với Hội diễn văn nghệ với chủ đề “Bé yêu thi tài” của lớp Lá
Hoạt động 2: Nội dung trọng tâm
* Vận động “Cá vàng bơi”
- Cho trẻ nghe 1 đoạn bài hát “Cá vàng bơi”
- Hỏi trẻ: Tên bài hát, tên tác giả
- Mở nhạc cho trẻ hát và vận động theo nhịp bài hát “Cá vàng bơi” (Trẻ khuyết tật lắc lư theo nhạc)
- Chuyển đội hình vòng tròn, vòng tròn nam- nữ, vòng tròn nhóm, vòng tròn tổ, 2 hàng ngang đối diện nhau… cho trẻ biểu diễn 
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc cho cá ăn, thay nước thường xuyên cho cá.
* Nghe hát “Bài ca tôm cá”
- Dẫn trẻ đi xem phim về biển 
+ Bạn nào đã được đi chơi biển rồi?
+ Ở biển có những gì vậy các con?
+ Vậy các con có biết những con vật gì sống dưới nước không?
- Cô nói: Vậy bây giờ các con hãy cùng cô xem các cô chú ngư dân đi đánh bắt tôm cá nhé!
- Cho trẻ nghe hát bài hát “Bài ca tôm cá”, sáng tác: Nhóm DTAP (Trẻ khuyết tật lắng nghe bài hát)
- Cô giải thích nội dung bài hát: Bài hát nói về sinh hoạt của người dân làng chày vùng biển. Họ mong ước mỗi lần ra biển sẽ thu hoạch được nhiều tôm cá.
- Giáo dục trẻ ăn nhiều tôm, cá giúp cơ thể khỏe mạnh
- Cho trẻ nghe lại bài hát “Bài ca tôm cá”
- Trẻ cùng vận động cùng cô theo giai điệu bài hát.
Hoạt động 3: Kết thúc
- Mở nhạc cho trẻ vận động lại bài hát “Cá vàng bơi” (Trẻ khuyết tật lắc lư theo nhạc)
- Nhận xét giờ học. Kết thúc./.

	Nhận xét trong ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ: Không
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày: Bé Hải Đăng khóc nhè
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày: Không

	Thứ 3: 21/4/2026
Tạo hình
Tạo hình con cá (YT)
	* Mục đích - yêu cầu: 
- Trẻ khám phá, tìm hiểu và nêu được đặc điểm, cấu tạo, nơi sống và lợi ích của con cá. (S)
- Biết lựa chọn và sử dụng các nguyên vật liệu thiên nhiên: Lá cây, bìa carton một số loại hột hạt, vỏ sò, dĩa nhựa, dập ghim, kéo, băng dính 2 mặt, keo sữa, bút màu… để tạo thành con cá theo thiết kế. (T)
- Thực hiện kỹ thuật vẽ, cắt, xé, dán, gắn đính để thiết kế thành con cá. (E)
- Nhận ra được vẻ đẹp của sản phẩm tạo được, thể hiện được ý kiến cá nhân bằng lời nói về cái đẹp, hài hòa. (A)
- Ước lượng, các điểm gắn kết, số lượng các nguyên liệu cần dùng, hình dạng của con cá. (M)
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, thích thú khi thiết kế ra được sản phẩm. Giáo dục trẻ biết yêu thương các con vật. 
* Chuẩn bị: 
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ
- Đồ dùng của cô:
+ Video về cá trong thiên nhiên.
+ Loa, nhạc bài hát: Baby shark, ngôi nhà biển xanh, Cá vàng bơi.
- Đồ dùng của trẻ:
+ Nguyên vật liệu thiên nhiên đa dạng khác nhau: Lá cây, bìa carton một số loại hột hạt, vỏ sò, dĩa nhựa, dập ghim, kéo, băng dính 2 mặt, keo sữa, bút màu… 
+ Giá trưng bày sản phẩm
	* Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động 1: Hỏi xác định vấn đề 	
- Vận động bài hát “Baby shark” (Trẻ khuyết tật lắc lư theo nhạc)
- Cô có một món quà dành tặng cho các con, chúng mình cùng ngồi đẹp và 
hướng lên màn hình để xem đó là món quà gì nhé?
 - Cô mở cho trẻ xem video về sự kỳ diệu của các con cá làm từ các nguyên vật 
liệu thiên nhiên. (Trẻ khuyết tật tập trung cùng bạn)
- Chúng mình vừa được xem video về con gì?
- Cho trẻ chơi: Con cá vàng bơi
- Cô có gì đây các con?
- Con cá này làm bằng nguyên vật liệu gì?
=> Từ đôi bàn tay khéo léo của mình cô đã làm ra các con cá từ những nguyên
 vật liệu thiên nhiên như là lá cây, bìa giấy, dĩa nhựa, chai nhựa, hột hạt,...
- Làm thế nào để làm được con cá như thế này?
Hoạt động 2: Tưởng tượng
- Vậy để làm được con cá các con phải làm gì trước?
- Cô mời các con về nhóm để thực hiện vẽ bản thiết kế cho con cá. (Trẻ khuyết 
tật tham gia cùng bạn)
- Cô tập trung trẻ lại: Vừa rồi cô quan sát thấy chúng mình rất tập trung đấy, 
vậy bây giờ cô mời các bạn cùng mang 4 bản thiết kế lên đây nào.
- Các con đã thiết kế xong chưa?
- Vừa rồi cô thấy các bạn đã thiết kế rõ ràng, đầy đủ rồi, bây giờ mỗi nhóm sẽ 
cử đại diện lên chia sẻ và giới thiệu về bản thiết kế của đội mình cho cô và 
nhóm các bạn cùng tham khảo.
+ Cô mời đại diện 4 nhóm lên chia sẻ bản thiết kế về con cá.
Hoạt động 3: Lập kế hoạch
- Con thiết kế con cá như thế nào?
- Con thiết kế con cá có những bộ phận gì?
- Con có gặp khó khăn gì khi thiết kế?
Hoạt động 4: Thực hiện
- Vừa rồi cô thấy chúng mình đã điều tra và vẽ xong bản thiết kế. Vậy bây 
giờ các con đã sẵn sàng để làm con cá chưa?
- Sẵn sàng chưa là sẵn sàng chưa?
- Khi thực hiện các con chú ý làm gọn gàng, sạch sẽ, trước khi đứng dậy 
chúng mình chú ý dọn sạch đồ ở nhóm mình nhé.
- Những bạn có cùng ý tưởng thiết kế con cá thì về một nhóm để làm cùng bạn 
nhé.
- Cô mời các con cùng đi lấy nguyên vật liệu và về nhóm theo ý thích của 
chúng mình nào. (Cô hỗ trợ trẻ khuyết tật hoàn thành sản phẩm)
- Cô đến từng nhóm động viên khích lệ trẻ thực hiện.
- Đối với những trẻ chưa thực hiện được, cô gợi ý giúp đỡ trẻ.
Hoạt động 5: Đánh giá
- Cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày
- Nhận xét về sản phẩm (Cô gợi ý trẻ giới thiệu về con cá của mình)
+ Nếu lần sau được làm con có muốn thay đổi gì cho con cá của mình không?
- Cô giáo dục trẻ: Hôm nay cô thấy từ những đôi bàn tay khéo léo của các con 
với những nguyên vật liệu thiên nhiên chúng mình đã làm ra những con cá rất 
sinh động và ngộ nghĩnh. Cô xin chúc mừng tất cả các con.
- Từ những nguyên vật liệu thiên nhiên này không chỉ làm ra những con cá mà 
còn làm ra những con vật khác nhau. Các con hãy biết yêu quý và bảo vệ các 
con vật đáng yêu nhé.
- Kết thúc: Cả lớp hát bài “Cá vàng bơi” (Trẻ khuyết tật lắc lư theo nhạc)
	




	Nhận xét trong ngày:
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ: Bé Quang Khải nôn trong giờ ăn
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày: Không
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày: Bé Hồng Nhung, Thiên Kim (Trẻ khuyết tật) dán được con cá với sự giúp đỡ của cô.

	Thứ 4: 22/4/2026
HĐ1: LQVT
Tạo nhóm và đếm trong phạm vi 10.

	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ biết tạo nhóm và đếm trong phạm vi 10.
- Trẻ sử dụng kỹ năng quan sát, đếm, tạo nhóm các đồ vật.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định
* Chuẩn bị: 
- Phòng học sạch sẽ thoáng mát
- Một số đồ dùng rời có số lượng trong phạm vi 10. 
- Sách thực hành, bút chì, bút màu.
	* Tổ chức hoạt động
Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng hát bài “Cá vàng bơi” (Trẻ khuyết tật lắc lư theo nhạc)
- Đàm thoại về nội dung bài hát
- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc cho cá ăn, thay nước thường xuyên cho cá.
Hoạt động 2: Nội dung trọng tâm
=> Ôn bài cũ: Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Nhận biết số 10.
- Trò chơi “Đội nào tài thế?” (Trẻ khuyết tật cổ vũ bạn chơi)
+ Luật chơi: Đội nào hoàn thành nhanh và chính xác nhất là đội chiến thắng
+ Cách chơi: Chia lớp thành 3 đội, lần lượt từng đội khoanh tròn nhóm đồ vật có số lượng 10 và số 10. 
- Cho trẻ đi tàu đến lớp học (Lồng ghép chuyên đề Tôi yêu Việt Nam)
=> Dạy bài mới: Dạy tạo nhóm và đếm trong phạm vi 10 (Trẻ khuyết tật chú ý cô)
+ Các con nhìn xem cô có gì?
- Cô tạo nhóm cá vàng
+ Có bao nhiêu cá vàng? (8 cá vàng)
+ Tương ứng với chữ số mấy ?
- Mời trẻ tạo nhóm con cua 
+ Con tạo nhóm có bao nhiêu con cua? (9 con cua)
- Đính số tương ứng
+ Trong rổ còn có gì?
- Các con hãy tạo nhóm có 10 con tôm
- Cho trẻ đếm và chọn thẻ số tương ứng
=> Luyện tập củng cố.
- Thực hành cá nhân: mỗi trẻ 01 rổ đồ dùng, tạo nhóm trong phạm vi 10 và đính số tương ứng
- Cho trẻ chơi theo nhóm: “Thi xem đội nào nhanh?” (Trẻ khuyết tật cổ vũ bạn chơi)
+ Cách chơi: Chia trẻ thành 3 nhóm chơi, mỗi nhóm sẽ tạo nhóm đồ vật có số lượng trong phạm vi 10 và đính chữ số tương ứng lên bảng. 
+ Luật chơi: Mỗi lượt chính xác đạt 01 điểm, đội nào đạt 3 điểm trước là đội chiến thắng.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Hướng dẫn thực hành sách: Trang 37 (Cô hỗ trợ trẻ khuyết tật thực hiện)
- Đọc đồng dao cho trẻ về chỗ thực hành. Cô bao quát, giúp đỡ trẻ
- Hết giờ cô nhận xét sản phẩm tiêu biểu. 
Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương lớp
- Trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô

	HĐ2: TDGH
- VĐCB: Bò chui qua cổng, bật qua vật cản
- TCVĐ: Đội nào nhanh hơn?
	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ tập đúng động tác bài tập phát triển chung và thực hiện được vận động cơ bản. 
- Rèn cho trẻ kỹ năng phối hợp tay, chân để thực hiện vận động cơ bản. 
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động. Trẻ ngoan chú ý trong giờ học.
* Chuẩn bị: 
- Sân tập rộng rãi, sạch sẽ
- Vạch mức 
- Đồ dùng của cô
+ Nhạc bài hát: Chú mèo con
+ Trống lắc
- Đồ dùng của trẻ: Cổng chui, hàng cỏ, thẻ lô tô con vật sống dưới nước, rổ,...

	* Tổ chức hoạt động:
- Tâp trung trẻ khởi động cùng video AI.
+ Cô đố các con làm gì để có sức khỏe tốt?
- Cô nói: Tập thể dục giúp chúng ta có một sức khỏe tốt để học tập và vui chơi. Bây giờ chúng ta cùng tập thể dục nhé!
=> Khởi động: Đi vòng tròn, đi bằng mũi chân, gót chân, chạy chậm -> chạy nhanh -> chạy chậm (Kết hợp bài hát: Chú ếch con) (Trẻ khuyết tật khởi động cùng bạn)
=> Trọng động:
- Bài tập phát triển chung: (Trẻ khuyết tật tập theo cô)
+ Thở: Hít vào, thở ra (4lần) 
+ Tay 3: Đánh xoay tròn 2 cánh tay (2l x 8 nhịp)
+ Bụng 2: Đứng quay người sang bên (2l x 8 nhịp)
+ Chân 2: Đưa chân ra các phía (3l x 8 nhịp)
+ Bật 2: Bật về các phía (2l x 8 nhịp)
- Cô giới thiệu vận động cơ bản: Bò chui qua cổng, bật qua vật cản
- Cô thực hiện vận động lần 1 + không giải thích (Trẻ khuyết tật chú ý cô)
- Thực hiện lần 2+ phân tích vận động: 
+ Chuẩn bị: Bước đến vạch mức, 2 tay và 2 cẳng chân đặt xuống sàn.
+ Thực hiện: Bò thẳng về trước, chui qua cổng, khi bò kết hợp tay nọ chân kia mắt nhìn thẳng. Đến vạch mức màu đỏ, đứng lên 2 tay chống hông chùn chân khuỵu gối bật qua vật cản.
-  Mời lần lượt trẻ làm đến hết lớp (Trẻ thừa cân, béo phì thực hiện 02 lần)
- Trẻ khá xung phong lên thực hiện lại
- Trò chơi vận động: Đội nào nhanh hơn? (Trẻ khuyết tật cổ vũ bạn chơi)
+ Cách chơi: Chia lớp thành 3 đội, xếp thành 3 hàng dọc. Lần lượt từng bạn thực hiện bò chui qua cổng rồi bật qua vật cản chọn hình con vật sống dưới nước đính lên bản.
+ Luật chơi: Đội nào dán được nhiều con vật hơn là đội chiến thắng.
- Cho trẻ chơi, nhận xét trò chơi
=> Hồi tĩnh: Trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Kết thúc./.

	Nhận xét trong ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ: Không
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày: Bé Hải Đăng giành đồ chơi với bạn
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày: Bé Hồng Nhung, Thiên Kim (Trẻ khuyết tật) làm được bài thực hành toán với sự giúp đỡ của cô.

	Thứ 5: 23/4/2026 
LQVH
Kể chuyện “Thanh âm đầm lầy”





	* Mục đích- yêu cầu
- Trẻ biết tên, các nhân vật, hiểu nội dung câu chuyện. (S)
- Rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ đích, diễn đạt và phân biệt được ngữ điệu, giọng nói của các nhân vật. (E)
- Trẻ cảm nhận và thể hiện một số bài hát với tiết tấu sôi nổi/ nhẹ nhàng phù hợp với nội dung câu chuyện (A)
- Trẻ đếm số lượng các nhân vật trong truyện. (M)
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động . Trẻ tuần thủ luật giao thông.
* Chuẩn bị
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ
- Đồ dùng của cô
+ Tranh, video AI câu chuyện “Thanh âm đầm lầy”
+ Sân khấu, tivi, máy tính, loa, nhạc
- Đồ dùng của trẻ.
+ Trang phục gọn gàng.
+ Mũ các nhân vật trong truyện: Ếch xanh, Nhái bén, Ễnh ương, Voi, Chuột nhắt

	* Tổ chức hoạt động
Hoạt động 1: Gắn kết
- Cô đọc câu đố trên nền nhạc rap: (Trẻ khuyết tật lắc lư theo nhạc)
                 “Ao là nhà, em kêu ộp ộp.
              Thấy mưa về nhảy nhót reo ca.
                  Bụng tròn, mắt sáng như sao.
                  Đố bé biết đó là con gì?”
Hoạt động 2: Khảo sát
+ Con ếch sống ở đâu?
+ Ếch kêu như thế nào?
- Cô biết có một câu chuyện rất hay nói về cuộc sống của các bạn ếch nơi đầm lầy, các con cùng lắng nghe nhé!
- Cô giới thiệu câu chuyện “Thanh âm đầm lầy”, tác giả: KAT HA
Hoạt động 3: Giải thích
=> Cô kể lần 1: Cô kể diễn cảm kết hợp điệu bộ cử chỉ + nhạc (Trẻ khuyết tật lắng nghe cô kể)
- Cô hỏi lại trẻ tên câu truyện, tên tác giả
- Cô giảng nội dung câu chuyện: Trong buổi hòa ca của họ nhà ếch, có cơn bão ập đến làm một bạn ếch con bị lạc. Nhờ sự đoàn kết và nhanh trí của Voi và Chuột đã giúp ếch xanh tìm được về nhà của mình.
=> Cô kể lần 2: Kết hợp video minh họa (ứng dụng AI)
+ Cô vừa kể cho các con nghe truyện gì?
+ Câu truyện có những nhân vật nào?
+ Trong đầm lầy có gia đình nhà ai rất chăm chỉ luyện thanh?
+ Các gia đình đã luyện thanh thế nào?
- Cô mời trẻ đứng lên và luyện thanh
+ Màn sân khấu vừa vén thì chuyện gì đã xảy ra?
+ Sáng hôm sau khi trời có ánh nắng long lanh thì những ai đã xuất hiện trong đầm lầy?
+ Chuột và Voi xuất hiện trong khu đầm lầy này với dáng vẻ như thế nào các con?
+ Theo các các con chạy “Lanh chanh” là chạy như thế nào?
- Cô giải thích: Chạy “Lanh chanh” là chạy rất là nhanh, chạy lách qua những người khác đấy.
- Mời trẻ bắt trước dáng đi của Chuột.
+ Vậy dáng đi của bạn Voi thì sao?
+ Dáng đi “Đủng đỉnh” là dáng đi thế nào?
- Cô giải thích: Dáng đi “Đủng đỉnh” là di chuyển chậm rãi.
- Mời trẻ bắt trước dáng đi của Voi.
+ Ai đã giúp Ếch xanh tìm nhà?
+ Theo các con Chuột và Voi đã giúp ếch bằng cách nào?
+ Gia đình ếch đã làm gì khi thấy Ếch xanh trở về nhà?
+ Và trong câu truyện này các con thích nhất nhân vật nào? Vì sao?
+ Con học tập được điều gì qua câu truyện này?
- Giáo dục trẻ: Nhờ có lòng tốt, sự nhanh trí đoàn kết của Voi con và Chuột nhắt bạn Ếch xanh đã tìm được đường về nhà mình đấy! Vậy trong cuộc sống hàng ngày các con hãy luôn yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn để cuộc sống của mỗi chúng ta luôn tươi đẹp và ngập tràn niềm vui nhé!
- Cho trẻ nhắc lại tên và tác giả câu chuyện
- Vậy, bây giờ các bạn sẽ cùng nhau tham gia vào vở nhạc kịch “Thanh âm đầm lầy” nhé!
Hoạt động 4: Áp dụng
- Nhạc kịch “Thanh âm đầm lầy” (Trẻ khuyết tật cổ vũ bạn)
- Mời trẻ lựa chọn nhân vật và mũ nhân vật để tham gia đóng kịch.
- Cả lớp cùng cô tham gia vở nhạc kịch “Thanh âm đầm lầy”
Hoạt động 5: Đánh giá
- Cô nhận xét, tuyên dương lớp.
- Kết thúc: Cô cho trẻ vận động bài hát “Chú ếch con”. (Trẻ khuyết tật lắc lư theo nhạc)

	Nhận xét trong ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ: Bé Gia Hưng chảy máu cam
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày: Không
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày: Không

	Thứ 6: 24/4/2026 LQCV
G, Y (Tiết 3)

	* Mục đích-yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết, phát âm đúng âm của chữ cái g, y. Trẻ biết tô chữ cái g, y trùng khít theo các nét chấm mờ.
- Rèn cách cầm bút và tư thế ngồi đúng cho trẻ. Rèn luyện kỹ năng tô, quan sát cho trẻ. Phát huy khả năng ghi nhớ, phản xạ nhanh ở trẻ. Phát triển vận động, ngôn ngữ mạch lạc, rõ ràng.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động. Giáo dục trẻ biết ngồi học ngay ngắn, giữ gìn vở sạch sẽ, gọn gàng.
* Chuẩn bị
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ
- Đồ dùng của cô:
+ Nhạc bài hát “Bài ca tôm cá”
+ Tranh có từ “Con ghẹ, Cá tuyết”
- Đồ dùng của trẻ:
+ Bong bóng có chữ g, y và một số chữ cái đã học
+ Vở LQCC, bút chì, bàn, ghế.
	* Tổ chức hoạt động
Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng hát bài “Bài ca tôm cá” (Trẻ khuyết tật lắc lư theo nhạc)
- Đàm thoại về nội dung bài hát
- Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ các con vật sống dưới nước.
Hoạt động 2: Nội dung trọng tâm
- Tập trung trẻ tìm tranh, phát âm chữ g, y trong các từ: (Trẻ khuyết tật tập phát âm cùng các bạn)
+ Xem tranh “Con ghẹ” -> Trẻ phát âm chữ g.
+ Xem tranh “Cá tuyết” -> Trẻ phát âm chữ y.
* Trò chơi 1: Thi xem đội nào giỏi? (Trẻ khuyết tật tham gia cùng bạn)
+ Luật chơi: Đội nào khoanh chữ nhanh và chính xác là đội chiến thắng.
+ Cách chơi: Chia lớp thành 3 đội, mỗi đội chọn một bức tranh tuỳ ý. Cô cho thời gian là 3 phút, mỗi đội phải tìm và ghép chữ g, y theo yêu cầu của cô.
- Cho trẻ chơi, nhận xét trò chơi
* Trò chơi 2: Đội nào nhanh hơn?
+ Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội, khi có hiệu lệnh của cô lần lượt từng bạn mỗi đội sẽ chạy dích dắc lên chích bong bóng tìm chữ cái g, y và dán lên bảng của đội mình theo yêu cầu của cô.
+ Luật chơi: Thời gian là một bài hát. Đội nào dán đúng chữ cái và nhiều nhất sẽ chiến thắng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Hướng dẫn thực hành sách: Trang 34, 35 (Trẻ khuyết tật thực hiện với sự giúp đỡ của cô)
- Nhắc trẻ ngồi viết đúng tư thế ngồi và cách cầm bút.
- Cô cho trẻ đọc bài thơ “Rong và cá” để ra bàn thực hành sách.
- Cô quan sát gợi ý để trẻ hoàn thành bài tập.
- Cô nhận xét sản phẩm tiêu biểu.
Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ 
- Trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô. Kết thúc./.

	Nhận xét trong ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ: Bé Kim Yến sốt
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày: Không
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày: Trẻ khuyết tật đồ được chữ G, Y khi cô cầm tay.
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